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BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày
30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Ngày 19/6/2017, Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Luật Thủy lợi số
08/2017/QH14, có hiệu lực từ 01/7/2018.

Thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ
hợp thứ 3, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng
trình Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính
phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Qua 06 năm triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP đã thiết lập
khung pháp lý đồng bộ, thống nhất trong quản lý khai thác công trình thủy lợi; thay
đổi hình thức hoạt động cung cấp dịch vụ thủy lợi từ cơ chế phí sang giá phù hợp
với tình hình ngày càng phát triển của xã hội, chính sách hỗ trợ sử dụng sản phẩm
dịch vụ công ích thủy lợi đã cơ bản góp phần giảm bớt khó khăn cho các hộ gia
đình, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, bên
cạnh những mặt tích cực cũng đã phát sinh những tồn tại, hạn chế, bất cập cần phải
nghiên cứu sửa đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập
kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi
96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ của các đơn vị địa phương, Bộ Tài
chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày
30/6/2018 của Chính phủ như sau:

A. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ
96/2018/NĐ-CP

I. Nhiệm vụ đã triển khai thực hiện

1. Quy định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi

a) Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:

- Căn cứ vào thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và quy định tại Điều 4
Nghị định số 96/2018/NĐ-CP Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số
1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
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giai đoạn năm 2018-2020 để các địa phương căn cứ ban hành quyết định về giá cụ
thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.
Theo đó, giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 giữ
ổn định bằng mức giá tối đa đã thực hiện năm 2017

- Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài
chính đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 quy định giá tối
đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân
dân tỉnh Thanh Hóa.

- Năm 2021, căn cứ Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính
trị, Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc kéo dài
thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021, căn cứ
quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Nghị Quyết số 80/NQ-CP ngày
23/7/2021 của Chính phủ về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm
2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 quy
định giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 bằng mức giá tối đa
đã thực hiện giai đoạn 2017-2020.

b) Đối với sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đã ban hành:

- Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 quy định khung giá sản
phẩm, dịch vụ thủy lợi khác cho 05 đơn vị khai thác công trình thủy lợi ở Trung
ương và 01 địa phương.

- Quyết định số 1896/QĐ-BTC ngày 01/12/2020 về khung giá sản phẩm,
dịch vụ thủy lợi khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thực hiện;

- Thông báo số 122/TB-BTC ngày 01/02/2021 của Bộ Tài chính về việc
thông báo khung giá sản phẩm dịch vụ khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;

2. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn:

Thực hiện Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018,
Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) tổ chức 03 hội nghị tập huấn, 04 buổi hướng dẫn
phương pháp tính giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi đối với các đơn vị quản lý khai
thác công trình thủy lợi.

Hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho 5 đơn vị khai thác thủy lợi thuộc Bộ Nông
nghiệp và PTNT, các công ty Hà Nội, Hưng Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Khánh
Hòa, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Gia Lai, Thái Bình, Bà Rịa Vũng Tàu,
Hải Phòng... xây dựng phương án giá khác.

Đồng thời, trong các năm qua, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản hướng dẫn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương triển khai thực hiện
quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

3. Ban hành văn bản đôn đốc triển khai thực hiện:
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Song song với việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Cục
Quản lý giá báo cáo Bộ ban hành các văn bản (Văn bản Số 11543/BTC-QLG ngày
30/8/2017; Số 9714/BTC-QLG ngày 14/8/2018, Số 13349/BTC-QLG ngày
30/10/2018, Số 14642/BTC-QLG ngày 23/11/2018, Văn bản số 13231/BTC-QLG
ngày 01/11/2019, Văn bản số 8571/BTC-QLG ngày 21/01/2020, Văn bản số
2770/BTC-QLG ngày 12/3/2020,...) gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh
xây dựng và gửi phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo quy định và các văn
bản trả lời vướng mắc của một số đơn vị, địa phương.

4. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Bộ Tài chính đã có văn bản số 11862/BTC-QLG báo cáo Thủ tướng Chính
phủ về việc xây dựng và ban hành khung giá, giá tối đa sản phẩm dịch vụ thủy lợi;
trong đó có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc thực hiện các quy định về việc lập
và gửi phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Để có cơ sở Bộ Tài chính kịp thời ban hành khung giá sản phẩm dịch vụ
thủy lợi khác và giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định ngày
08/6/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6812//BTC-QLG báo cáo Thủ tướng
Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển
khai thực hiện các quy định về việc lập và gửi phương án giá sản phẩm, dịch vụ
thủy lợi với các nội dung như Bộ Tài chính đã kiến nghị tại văn bản số
11862/BTC-QLG ngày 02/10/2019.

Ngày 19/6/2023, Luật Giá số 16/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua và
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó quy định về thẩm quyền định giá
sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đã thay đổi so với quy định trước đây. Vì vậy, Bộ Tài
chính đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tờ trình số
234/TTr-BTC ngày 03/11/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài
chính rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, xin ý kiến rộng rãi của các
Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan, tổng hợp, giải trình tiếp thu các ý
kiến, xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình
Chính phủ theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 9191/VPCP-KTTH đề
nghị Bộ Tài chính thực hiện việc xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định về
giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý,
khai thác công trình thủy lợi theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy định của pháp luật về giá và
pháp luật về thủy lợi, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của các quy định
pháp luật có liên quan khi Luật Giá số 16/2023/QH15 có hiệu lực.

5. Tổ chức kiểm tra, khảo sát

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thực hiện kiểm tra và khảo sát tình hình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi tại một số đơn vị 3 miền Bắc- Trung- Nam (Ủy ban nhân dân các tỉnh,
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thành phố và tổ chức khai thác công trình thủy lợi tại Quảng Nam, Hải Dương,
Bình Định, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An).

Cơ quan liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Thủy lợi) chủ
trì phối hợp với Bộ Tài chính đã tổ chức đoàn khảo sát làm việc với một số địa
phương (Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Thái Nguyên, Phú
Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam
Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắc, Kon
Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu... )
về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quá trình
triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP.

2. Kết quả đạt được và thuận lợi trong quá trình thực hiện

Việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP trong 06 năm qua đã
đạt được những kết quả, thuận lợi như sau:

- Thiết lập khung pháp lý đồng bộ, thống nhất trong quản lý khai thác công
trình thủy lợi; thay đổi hình thức hoạt động cung cấp dịch vụ thủy lợi từ cơ chế phí
sang giá phù hợp với tình hình ngày càng phát triển của xã hội;

- Minh bạch được các khoản chi phí tính trong cơ cấu giá sản phẩm, dịch vụ
thủy lợi;

- Đối tượng và phạm vi được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi được nhà nước ưu tiên chủ yếu là hỗ trợ cho các hộ gia đình, hộ nghèo đối
với diện tích trong hạn mức theo quy định của Luật Đất đai và một số tổ chức, cá
nhân làm nhiệm vụ tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị và
tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy
mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn. Các tổ chức còn lại do đã được
hưởng từ các chính sách hỗ trợ khác như chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp,
VAT, thu nhập doanh nghiệp, chính sách đầu tư nên nhà nước không hỗ trợ tiền sử
dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

- Chính sách hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo quy
định của Luật Thủy lợi đã cơ bản góp phần giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình,
đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị ở địa phương.

- Tạo công ăn việc làm cho đông đảo người dân ở khu vực nông thôn, hỗ trợ
cho các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp ở địa phương, đã giúp các hộ nông dân
giảm bớt chi phí đầu tư, tạo nguồn kinh phí ổn định cho các đơn vị quản lý khai
thác công trình thủy lợi chủ động trong hoạt động sản xuất, dân sinh, duy tu, sửa
chữa công trình thủy lợi, giúp địa phương mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng
tưới.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
hàng năm được ngân sách nhà nước cấp phát theo đúng quy định và kịp thời, chủ
động trong công tác quản lý và khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông
nghiệp. Bên cạnh đó, việc bảo trì, tu bổ sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi cũng
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đã được quan tâm thực hiện góp phần tăng năng suất của cây trồng, phục vụ tốt
cho đời sống dân sinh;

- Về bản chất, hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định số
96/2018/NĐ-CP là kế thừa chính sách miễn thu thủy lợi phí đã được thực hiện từ
năm 2008 đến năm 2017. Nhà nước miễn khoản nộp cho người nông dân và chi
ngân sách nộp thay cho người dân bằng phương thức cấp tiền cho các đơn vị quản
lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
(Công ty, đơn vị sự nghiệp, Hợp tác xã) nhằm bù đắp các khoản chi phí cho các
đơn vị này.

- Về chi phí của các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi từ năm 2008
đến nay đã được quy định theo Thông tư số 11/2009/TT-BTC, Thông tư số
178/2014/TT-BTC, Thông tư số 73/2018/TT-BTC trong đó các khoản mục chi (Chi
khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo trì...) không thay đổi và không tăng chi ngân
sách nhà nước.

- Về mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho các đối tượng mới chỉ điều chỉnh
1 lần từ năm 2013 (quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP) và giữ nguyên đến
nay. (Thông tư số 280/2016/TT-BTC và Quyết định số 1050a/QĐ-BTC quy định
mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bằng mức phí thủy lợi trước
đây).

2.1. Tại Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thực hiện quy định tại Luật Thủy lợi, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP:

- Bộ Tài chính đã ban hành:

+ Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 quy định giá tối đa sản
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020;

+ Thông tư số 08/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 quy định giá tối đa sản
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Thanh
Hóa;

+ Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 quy định khung giá sản
phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc thẩm quyền quản lý của 05 đơn vị thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Hưng Yên;

+ Quyết định số 1896/QĐ-BTC ngày 01/12/2020 về khung giá sản phẩm,
dịch vụ thủy lợi khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Công ty TNHH
MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh Hòa thực hiện;

+ Thông báo số 122/TB-BTC ngày 01/2/2021 về khung giá sản phẩm, dịch
vụ thủy lợi khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

+ Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 về giá tối đa sản phẩm, dịch
vụ công ích thủy lợi năm 2021;

- Trên cơ sở giá tối đa và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi do Bộ Tài
chính ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định giá cụ thể
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cho các loại hình sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác của 05 đơn vị trực thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

- Đối với các địa phương đã có hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy
lợi theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đã có
các văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ phương án giá để đủ cơ sở thẩm định và ban
hành giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

2.2. Tại các địa phương

a. Về việc ban hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ
kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:

Triển khai thực hiện Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 và
Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2021, hầu hết các tỉnh đã ban
hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để làm cơ sở áp dụng thực hiện
tại địa phương;

b. Về việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

- Thiế lập khung pháp lý đồng bộ, thống nhất trong quản lý khai thác công
trình thủy lợi; thay đổi hình thức hoạt động cung cấp dịch vụ thủy lợi từ cơ chế phí
sang giá phù hợp với tình hình phát triển mới;

- Đơn vị quản lý khai thác được chủ động xây dựng phương án giá sản
phẩm, dịch vụ thủy lợi phù hợp với tình hình tực tế hoạt động tại đơn vị;

- Việc xây dựng phương án giá thủy lợi khác nhằm khai thác tối đa sản
phẩm, dịch vụ thủy lợi khác để tăng nguồn thu, giảm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
là phù hợp;

c. Hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

- Đối tượng và phạm vi được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi được mở rộng thêm các đối tượng đó là tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ
tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị và tổ chức, cá nhân
làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn,
rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
hàng năm được ngân sách nhà nước cấp phát theo đúng quy định và kịp thời, chủ
động trong công tác quản lý và khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông
nghiệp. Bên cạnh đó việc bảo trì, tu bổ sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi cũng
đã được quan tâm thực hiện góp phần tăng năng suất của cây trồng, phục vụ tốt
cho đời sống dân sinh;

- Chính sách hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đã cơ bản
đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nông dân địa phương, đã giúp các hộ
nông dân giảm bớt chi phí đầu tư, tạo nguồn kinh phí ổn định cho các địa phương,
các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi chủ động trong hoạt động sản xuất,
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dân sinh, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi, giúp địa phương mở rộng diện tích,
nâng cao chất lượng tưới

3. Những mặt hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện và nguyên
nhân

a. Về công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi

- Nhiều địa phương chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý
khai thác công trình thủy lợi nên trong quá trình xây dựng giá còn gặp nhiều khó
khăn.

- Hiện nay nhiều địa phương đặc biệt là các địa phương thuộc khu vực
ĐBSCL do mô hình quản lý khai thác công trình thủy lợi chưa phù hợp với Điều
23 Luật Thủy lợi nên còn khá lung túng trong việc lựa chọn mô hình quản lý khai
thác phù hợp do lực lượng còn mỏng, năng lực chuyên môn ở một số địa phương
còn hạn chế, chưa đáp ứng được điều kiện về năng lực theo quy định1.

- Việc phối hợp giữa Công ty với một số địa bàn trong tỉnh trong công tác
xác định cống đầu kênh (điểm giao nhận) chưa thực hiện được do địa phương chưa
thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở để quản lý hệ thống kênh mương nội đồng do quy
định tiền hỗ trợ giá sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi chỉ được hỗ trợ cho đơn vị
quản lý công trình đầu mối đến điểm giao nhận dịch vụ thủy lợi.

Ngoài ra, đối với hệ thống công trình thủy lợi khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long, do địa hình sông rạch mở, kênh rạch đan chéo nhau tạo thành mạng lưới lấy
nước và bổ sung nước cho nhau, các khu vực tưới được tạo thành do các kênh
mương cắt nhau tạo nên, nên việc xác định vị trí điểm giao nhận hầu như không
xác định được.

- Việc củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực quản lý, khai thác của tổ chức
thủy lợi cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do lực lượng làm công tác quản lý vận hành
thường xuyên biến động, công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho
người trực tiếp vận hành, bảo vệ công trình chưa đáp ứng yêu cầu.

b. Về phương thức quản lý, khai thác công trình thủy lợi:

- Việc sắp xếp lại tổ chức đối với Công ty quản lý khai thác công trình thủy
lợi còn lung túng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành định
biên về tổ chức khai thác công trình thủy lợi đối với công ty khai thác công trình
thủy lợi;

- Việc sắp xếp lại tổ chức thủy lợi cơ sở đặc biệt là tổ hợp tác chưa đáp ứng
năng lực theo quy định. Mặt khác tổ hợp tác không có tư cách pháp nhân nên
không thể thực hiện việc thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi.

1 Cả nước hiện có 101 đơn vị khai thác công trình thủy lợi, trong đó có: 85 công ty TNHH MTV (chiếm 84,16%), 6
ban (5,94%), 7 trung tâm (6,93%) và 3 chi cục thủy lợi (2,97%) làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi
lớn và vừa do Nhà nước đầu tư xây dựng.
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- Năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Tổ chức thủy lợi cơ sở
còn hạn chế, vì vậy rất khó khăn trong việc lựa chọn phương thức đặt hàng hoặc
đấu thầu đối với công trình do Tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý.

- Hiện nay nhiều địa phương đặc biệt là các địa phương thuộc khu vực
ĐBSCL do mô hình quản lý khai thác công trình thủy lợi của chưa phù hợp với
Điều 23 Luật Thủy lợi nên gặp khó khăn trong việc thực hiện phương thức đấu
thầu, đặt hàng theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ2;

c. Về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

* Về tên sản phẩm, dịch vụ:

- Quy định về tên loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác phải có hướng mở,
không cố định để đơn vị khai thác công trình thủy lợi chủ động trong việc xây
dựng phương án giá khi có phát sinh việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ mới.

* Về giá sản phẩm, dịch vụ:

- Công tác quản lý, khai thác ở các tỉnh ĐBSCL có rất nhiều đặc điểm riêng
biệt với các vùng khác trên cả nước (Đặc điểm công trình, mô hình tổ chức, cách
thức thực hiện nhiệm vụ…). Cần có cơ chế về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy
lợi riêng cho các tỉnh ĐBSCL;

- Nghị định số 96/2018/NĐ-CP có nhiều ràng buộc giữa giá tối đa, giá cụ thể
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi với kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi, điều này tạo ra mâu thuẫn giữa khả năng hỗ trợ của Nhà
nước với chi phí thực tế của đơn vị khai thác. Nghị định sửa đổi cần giải quyết
được vấn đề này;

- Luật giá quy định các loại giá tối đa, khung giá, giá cụ thể. Cần làm rõ khái
niệm, quan điểm tính giá tối đa, giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm
căn cứ quyết định mức giá;

- Các quy định của Nghị định ban hành để áp dụng ngay và Bộ Tài chính
không có Thông tư hướng dẫn nên các nội dung cần cụ thể, chi tiết (Văn bản, tài
liệu cần thiết trong hồ sơ phương án giá; biểu mẫu tính toán).

* Về trình tự ban hành giá:

- Trình tự việc ban hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi phải thông
qua Hội đồng nhân dân tỉnh phải qua nhiều cấp và mất nhiều thời gian nên nhiều
địa phương chậm ban hành giá cụ thể theo quy định hoặc không thông qua Hội
đồng nhân dân tỉnh. Do đó việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
hàng năm tại địa phương cấp tỉnh dưới hình thức Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân cùng cấp là khó thực hiện, không mang lại hiệu quả nhất là khi chi phí đầu vào
không thay đổi hoặc có thay đổi nhưng không đáng kể.

2 Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (tháng 6/2024): đến nay, có 27 đơn vị thuộc 18 địa
phương triển khai đặt hàng, các địa phương còn lại thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ, chưa có đơn vị, địa
phương nào thực hiện phương thức đấu thầu4 trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi do không khả thi trong
thực tiễn.
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- Quy trình thủ tục, xây dựng gửi hồ sơ và ban hành mức giá phức tạp, phải
qua rất nhiều cơ quan, đơn vị thẩm định, tổng hợp. Thực hiện giá sản phẩm, dịch
vụ công ích thủy lợi từ năm 2021 trở đi không thống nhất giữa các quy định tại
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP (theo quy định tại
Nghị định số 96/2018/NĐ-CP việc xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy
lợi thực hiện trong quý I năm trước năm kế hoạch, trong khi đó việc giao dự toán
nân sách năm kế hoạch được thực hiện trong quý IV năm trước năm kế hoạch).
Việc thực hiện gửi phương án giá sau khi có dự toán ngân sách (thường tháng 12
năm trước năm kế hoạch) phải qua rất nhiều bước, phức tạp, kéo dài, trong khi việc
thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bắt đầu ngay từ đầu năm,
do đó không kịp thời triển khai việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

* Về xây dựng phương án giá

- Các công trình đều được xây dựng từ lâu, nhiệm vụ thiết kế công trình hầu
như không phục vụ cho các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, do đó gây khó khăn
cho việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.

- Vấn đề tồn tại lớn hiện nay là lập phương án giá phức tạp. Cần hướng dẫn
phương pháp tính đơn giản, phù hợp với các loại hình sản phẩm, dịch vụ thủy lợi,
hướng dẫn cụ thể cách xác định một số loại chi phí (lương, khấu hao, bảo trì, lợi
nhuận…) vào văn bản để thuận lợi khi thực hiện.

- Mỗi loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi có đơn vị tính (hoặc biện pháp công
trình, biện pháp cấp nước khác nhau; chi phí sản xuất đối với từng loại không thể
tách riêng. Vì vậy để tính giá cho các sản phẩm, dịch vụ này buộc phải quy đổi về
cùng một loại sản phẩm, dịch vụ tính giá mới phân bổ được chi phí sản xuất. Hiện
nay, việc quy đổi sản phẩm, dịch vụ thủy lợi để lập phương án giá chưa có quy
định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền nên các đơn vị gặp khó khăn trong việc
xây dựng phương án giá, thực hiện bằng kinh nghiệm.

- Cách tính giá hiện nay chỉ phù hợp với các tổ chức khai thác công trình
thủy lợi là loại hình doanh nghiệp, đối với các tổ chức thủy lợi cơ sở (HTXDVNN,
Tổ thủy nông…) khai thác công trình thủy lợi nhỏ thì không thể thực hiện do
không đủ trình độ, năng lực, thiếu hồ sơ công trình, sổ sách kế toán,…; năng lực
của tổ chức thủy lợi cơ sở còn hạn chế, chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, nên việc
xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của các tổ chức thủy lợi cơ sở rất khó thực
hiện, không khả thi.

- Do việc lập phương án giá, tính toán giá thành sản phẩm là công việc tương
đối phức tạp, có nội dung liên quan đến nhiều văn bản, đòi hỏi cán bộ có chuyên
môn sâu về giá, hiểu biết về công tác thủy lợi và công tác tài chính, yêu cầu thu
thập nhiều số liệu, hóa đơn, chứng từ… nên các huyện, thành phố của nhiều địa
phương chưa thực hiện xây dựng được hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ
thủy lợi.

- Quy định của pháp luật về giá đòi hỏi hồ sơ phương án giá phải đầy đủ, chi
tiết chứng từ, tài liệu… để chứng minh cơ sở hình thành giá, do vậy mất nhiều thời
gian tổng hợp, giao nộp kèm theo phương án giá vì khối lượng lớn; một số công
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trình thủy lợi mới vận hành chưa có chứng từ khó khăn cho việc chứng minh cơ sở
hình thành giá;

Về phân công, phân cấp thẩm quyền định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi có
sự không thống nhất giữa pháp luật chuyên ngành (Luật Thủy lợi) và Luật Giá năm
2012, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
Quy trình và thủ tục ban hành giá dịch vụ thủy lợi còn phức tạp, chưa đồng nhất
với quy trình xây dựng ban hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
chung.

* Về xác định một số khoản chi phí trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

- Công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, nhiều loại hình công trình, nhiều
biện pháp tưới, nhiều loại hình tổ chức; công tác quản lý khai thác phụ thuộc vào
điều kiện địa hình trong khi phương pháp tính giá chưa cụ thể; giá quy định riêng
chi tiết cho từng loại hình sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, từng biện pháp tưới, tiêu do
đó rất khó khăn khi tính toán xác định căn cứ, tỷ lệ phân bổ;

- Chưa có hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định các khoản mục chi
phí; Chưa có hướng dẫn cụ thể về chi phí vận hành, chi phí bảo trì, chi phí quản lý
đối với các tổ chức thủy lợi cơ sở;

- Về việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của
cấp huyện: Hiện nay một số tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do UBND cấp huyện
quản lý chưa xác định được giá trị tài sản (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chưa ban hành giá quy ước về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định
tại Điều 1 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ) nên địa
phương chưa có cơ sở xác định chi phí khấu hao và chưa được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền ban hành định mức để xác định các khoản chi phí bảo dưỡng
thường xuyên và chi phí sửa chữa thường xuyên. Vì vậy, UBND cấp huyện không
có cơ sở để xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2.

- Đối với chi phí khấu hao:

+ Chưa thống nhất về đối tượng được trích khấu hao TSCĐ giữa Nghị định
số 96/2018/NĐ-CP, Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 73/2018/TT-
BTC;

+ Khấu hao tài sản cố định trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:
việc kênh mương nhà trạm không được trích khấu hao trong khi dó kinh phí đầu tư
cho các mục này rất lớn; hầu hết các công trình này được xây dựng đã lâu, xuống
cấp, cần kinh phí để cải tạo, nâng cấp nên các địa phương, đơn vị khai thác công
trình thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn.

+ Theo quy định chỉ được trích lập đối với phương tiện vận tải, thiết bị
truyền dẫn, trang thiết bị, hệ thống thông tin quản lý vận hành và máy móc thiết bị
quản lý dùng trong văn phòng. Như vậy các tài sản là phương tiện vận tải, nhà cửa
không được trích khấu hao đồng nghĩa khi tài sản này hư hỏng sẽ không có nguồn
sửa chữa.

- Việc xác định chi phí năm kế hoạch được xác định trên cơ sở căn cứ chi
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phí của năm trước (nếu chưa có định mức kinh tế kỹ thuật) trong khi đó, ngành
thủy lợi đang được ngân sách cấp, hỗ trợ, chủ yếu đảm bảo kinh phí vận hành,
chưa đủ các nhu cầu tối thiểu không phản ánh được nguyên tắc tính đúng, tính đủ
của phương án giá;

- Quy định về chi phí bảo trì tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP chưa cụ thể
và chưa phù hợp với điều kiện thực tế:

+ Theo quy định về chi phí bảo trì tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, việc
đầu tư làm mới cống, việc nạo vét kênh mương làm thay đổi quy mô công
trìnhkhông được sử dụng nguồn hỗ trợ tiển sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi;

+ Quy định chưa rõ ràng về chi phí bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa định kỳ
công trình;

- Nhiều khoản chi phí thực tế hợp lý khác có liên quan trực tiếp đến hoạt
động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi như chi trang phục, cụm sản
xuất cho người lao động, chi quỹ phòng chống thiên tai phụ cấp kiểm soát viên, chi
phí lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, lập
hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt tại các hồ chứa, chi phí lập
thẩm tra quy trình bảo trì… không có trong quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-
CP;

- Cách tính lợi nhuận dự kiến chưa cụ thể;

* Về việc phân bổ chi phí:

- Chưa có hướng dẫn cụ thể cho việc phân bổ các khoản mục chi phí chung
phục vụ cho hoạt động công ích thủy lợi và các hoạt động thủy lợi khác theo tiêu
thức cụ thể vì theo thực tế nhiều địa phương chi phí cho hoạt động công ích khá
lớn do thời gian hoạt động kéo dài nhưng doanh thu thấp; trong khi sản phẩm, dịch
vụ thủy lợi khác có doanh thu cao nhưng thời gian phục vụ ngắn hơn, việc phân bổ
chi phí rất khó thực hiện; hoặc sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác mới chưa cung cấp
từ các năm trước thì không có doanh thu để tính chi phí theo tiêu thức phân bổ
doanh thu khi tính phương án giá.

- Nhiều đơn vị hoạt động cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi là chủ yếu, do
vậy việc bố trí nhân lực trực tiếp, nhân lực quản lý và các chi phí khác cho hoạt
động cung cấp dịch vụ thủy lợi khác là rất ít chỉ mang tính kết hợp nên các khoản
chi phí liên quan đến hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác không
thể hạch toán riêng, không xác định được chi phí cho từng loại sản phẩm, dịch vụ.

- Chưa có hướng dẫn cụ thể chi tiết việc trích tỷ lệ phần trăm chi phí theo
từng nội dung chi đã quy định, dẫn đến việc chi phí hoạt động của các đơn vị quản
lý thủy nông địa phương chưa được rõ ràng, minh bạch và hiệu quả, một số khoản
chi trong hoạt động không cân đối được chi phí trong hoạt động của các đơn vị
quản lý thủy nông địa phương;

d. Về đáp ứng điều kiện về năng lực, điều kiện đặt hàng sản phẩm, dịch
vụ công ích thủy lợi
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Thực tế hiện nay một số địa phương đang giao cho Trung tâm, Ban quản lý
khai thác công trình thủy lợi, Chi cục thủy lợi, chưa chuyển đổi mô hình này và
thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP nêu trên để
được coi là chủ thể khai thác công trình thủy lợi như Luật Thủy lợi đã quy định.

Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi phải đáp ứng đủ các điều kiện quy
định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP mới thuộc đối tượng được
đặt hàng thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Trên cơ
sở đó, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi mới đủ điều kiện xây dựng phương
án giá đối với sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Tuy nhiên qua kiểm tra, khảo sát thì vẫn còn tổ chức thủy lợi cơ sở chưa đáp
ứng đủ điều kiện về năng lực, tiêu chuẩn để thực hiện đặt hàng. Các tổ chức thủy
lợi cơ sở này cũng không đủ điều kiện năng lực để thực hiện đấu thầu theo quy
định Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật
Thủy lợi. Tại một số địa phương, UBND cấp huyện giao cho các tổ chức thủy lợi
cơ sở quản lý một số hệ thống kênh, hồ đập nhất định. Do đó, mỗi hệ thống kênh,
hồ đập kênh chỉ có 01 đơn vị thủy lợi cơ sở quản lý nên không áp dụng được theo
phương thức đầu thầu.

Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi chưa đáp ứng đủ điều kiện về năng
lực, tiêu chuẩn để thực hiện đặt hàng hoặc đấu thầu thì khi thực hiện, các địa
phương gặp khó khăn,vướng mắc trong việc lựa chọn phương thức cung ứng sản
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các tổ chức khai thác công trình thủy lợi.

đ. Về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

- Mức tiền hỗ trợ theo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hiện
nay bằng mức hỗ trợ thủy lợi phí từ năm 2012 đến nay, theo đó các khoản chi phí
cho công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi như chi phí tiền lương, nguyên
vật liệu sửa chữa công trình… tăng theo thời gian; với mức hỗ trợ đang áp dụng
không đảm bảo đủ chi cho công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Đề bù
vào khoản kinh phí bị thiếu, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi phải cân đối
kinh phí từ các công trình tưới tự chảy khác và thu thêm theo diện tích sản xuất của
bà con nông dân;

- Đối với một số địa phương khu vực ĐBSCL, hiện trạng công trình thủy lợi
hầu hết được đầu tư xây dựng từ lâu, đến nay đã xuống cấp, kinh phí được trích từ
nguồn thu cấp hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi chỉ đủ duy tu sửa
chữa những hư hỏng nhỏ, còn việc sửa chữa nâng cấp nhằm nâng cao năng lực an
toàn cho công trình thì cần kinh phí rất lớn.

- Đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
quy định tại Điều 11 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP chưa rõ ràng: chưa nêu rõ diện
tích đất công do UBND xã quản lý nhưng cho hộ gia đình, cá nhân thuê để sản
xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản thì có được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi không;

- Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được tính
trên mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với biện pháp tưới tiêu chủ
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động, chủ động một phần hay tưới tiêu tạo nguồn. Tuy nhiên, hiện nay không có
văn bản nào quy định về những khái niệm này.

- Trong thời kỳ ổn định ngân sách, tổng dự toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng
sản phẩm, dịch vục công ích thủy lợi đã được Trung ương cấn đối trong ngân sách
địa phương năm đầu thời kỳ ổn định và đã được HĐND tỉnh quyết định trong dự
toán ngân sách chi thường xuyên của ngân sách địa phương, do vậy việc hàng năm
xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của
các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trình HĐND tỉnh như quy định tại Mục e
Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP là không thực sự cần thiết;

- Phương thức hỗ trợ, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; xây dựng dự toán và
quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện
theo quy định tại điều 15, 16, 17 của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP chưa phù hợp.
Ngoài ra quy định về hồ sơ xây dựng kế hoạch, thanh quyết toán knh phí gây khó
khăn cho tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi, khó thực hiện được do số
lượng hộ gia đình quá nhiều, tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi không
phải đơn vị trực tiếp quản lý hộ gia đình nên việc rà soát, lập danh sách không tự
chủ được, phải nhờ đơn vị sử dụng nước và chính quyền địa phương nên phát sinh
thêm chi phí, mất nhiều thời gian, gây ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp.

- Đối với diện tích sản xuất nông nghiệp đã phục vụ tưới tiêu nhưng do ảnh
hưởng nghiêm trọng của thời tiết không ký được biên bản nghiệm thu, thanh lý
Hợp đồng

+ Theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP thì Mức hỗ trợ tiền sử
dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi “được thực hiện theo giá cụ thể sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi và trong điều kiện thời tiết bình thường” (khoản 4 Điều 12).

+Về quy định quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP thì các tổ chức, cá nhân khai thác công
trình thủy lợi phải có “Hợp đồng cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi; Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công
ích thủy lợi” (khoản 2 Điều 17).

Theo quy định trên thì trong điều kiện thời tiết bình thường, các đơn vị khai
thác công trình thủy lợi thực hiện ký kết Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng
sau khi hoàn thành xong vụ tưới, tiêu làm căn cứ thanh toán, quyết toán các khoản
hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại nhiều địa phương xảy ra tình trạng
các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đã thực hiện tưới tiêu cho một diện tích sản
xuất nông nghiệp nhưng do ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết mặc dù đã có
nhiều giải pháp vẫn không đảm bảo nước tưới tiêu dẫn đến không thể ký kết Biên
bản nghiệm thu Hợp đồng diện tích đã phục vụ, vì vậy không được hỗ trợ kinh phí
sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Trong khi các tổ chức khai thác công
trình thủy lợi đã phát sinh chi phí nhân công, tiền dầu điện chạy máy bơm phục vụ
tưới, tiêu thoát nước nhưng không được ghi nhận gây ảnh hưởng đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của đơn vị. Do đó, cần bổ sung quy định các nội dung về diện tích
được hỗ trợ, mức hỗ trợ và cơ quan xác nhận diện tích hỗ trợ.
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- Nội dung lập dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi phải căn cứ vào bản đồ giải thửa để xác định diện tích được hỗ trợ, vướng
mắc chủ yếu là lập hồ sơ hỗ trợ:

Thực tế bản đồ giải thửa tại một số địa phương được lập cách đây đã lâu, đến
nay nhiều hồ sơ đã bị mục nát, mất dữ liệu, thiếu; số diện tích, số hộ gia đình thực
tế thay đổi nhiều so với hồ sơ ãđ) chết, chuyển đi nơi khác, người mới đến, tách hộ,
nhập hộ); do vậy việc chỉ đối chiếu bản đồ giải thửa để lập bảng kê là rất khó khăn
và không khớp đúng. Do đó, đối với các địa phương không có bản đồ giải thửa thì
phải căn cứ diện tích đất, mặt nước của địa phương đang thực hiện sản xuất để lập
hồ sơ cho phù hợp với tình hình hiện tại. Một số tỉnh hiện nay chưa thành lập doanh
nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác theo quy định của Luật Thủy lợi nên phải giao cho
cơ quan của huyện, xã để lập hồ sơ bảo đảm sự chính xác về đối tượng diện tích
được hỗ trợ. Cần có thời gian chuyển tiếp để UBND các địa phương thành lập
doanh nghiệp, Hợp tác xã theo đúng quy định tại Luật Thủy lợi. Vì vậy cần sửa đổi
nội dung này tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP.

e. Quy định về hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm
nhập mặn:

- Kinh phí phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn chưa được
trung ương cấp hỗ trợ ngay từ đầu vụ, có năm không hỗ trợ nên các địa phương
còn bị động trong công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do
chưa cân đối được nguồn kinh phí;

- Chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình, thời gian hỗ trợ kinh phí phòng
chống hạn hán, xâm nhập mặn

- Theo quy định tại Luật Thủy lợi 2017: “Điều 4. Chính sách của Nhà nước
trong hoạt động thủy lợi

6. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong trường
hợp phục vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập
mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng

Điều 37. Nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

1. Nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi bao gồm:

a) Thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

b) Các khoản cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

c) Các khoản hợp pháp khác”.

- Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP: “1. Tổ chức khai
thác công trình thủy lợi làm nhiệm vụ cấp, tưới tiêu nước ngoài phần kinh phí sử dụng
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được nhà nước chi trả còn được hưởng các khoản
hỗ trợ kinh phí bảo trì (trừ trường hợp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
theo phương thức đấu thầu và đã tính trong giá dự thầu) và các khoản hỗ trợ tài
chính khác theo quy định của pháp luật căn cứ vào khả năng ngân sách từng cấp.
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Việc cấp phát và thanh quyết toán các khoản hỗ trợ thực hiện theo quy định của Luật
ngân sách nhà nước.

2. Ngân sách trung ương thực hiện hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khai
thác công trình thủy lợi trung ương.

3. Ngân sách địa phương thực hiện hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khai
thác công trình thủy lợi địa phương. Trong trường hợp ngân sách địa phương khó
khăn, căn cứ vào khả năng của ngân sách trung ương thực hiện hỗ trợ ngân sách
địa phương theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước”.

Theo quy định trên, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi được nhận các
khoản hỗ trợ tài chính ngoài tiền hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi còn
được hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên chưa quy định cụ thể về trình
tự, thủ tục hồ sơ, các nội dung hỗ trợ; cũng chưa quy định nhiệm vụ của Ngân sách
địa phương và Ngân sách trung ương hỗ trợ Ngân sách địa phương, hỗ trợ các đơn
vị khai thác công trình thủy lợi khi bị hạn hán, lũ lụt, thiếu nước, xâm nhập mặn.

4. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung khắc phục bất cập của các địa
phương

4.1. Về biện pháp tưới:

Các quy định: Nghị định số 112-HĐBT ngày 25/8/1984 của Hội đồng Bộ
trưởng và Thông tư liên bộ số 47/TT-LB ngày 2/11/1984 của Liên Bộ Thủy lợi 0
Tài chính về tưới chủ động, chủ động một phần và tạo nguồn đã hết hiệu lực. Hiện
nay chưa có văn bản thay thế, đề nghị Bộ ngành Trung ương có hướng dẫn cụ thể
đối với các biện pháp tưới này.

- Đề nghị bỏ quy định về tưới tiêu chủ động một phần, chỉ nên quy định hai
hình thức là chủ động và tạo nguồn. Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi phải
có trách nhiệm phục vụ theo đúng chất lượng tưới tiêu được hỗ trợ tiền sử dụng sản
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

4.2. Về tên sản phẩm:

- Quy định về tên loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác phải có hướng mở,
không cố định để đơn vị khai thác công trình thủy lợi chủ động trong việc xây
dựng phương án giá khi có phát sinh việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ mới.

- Bổ sung sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác, điều chỉnh tên sản phẩm:

+ Thoát nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi: đồng/m3;

+ Tiêu thoát nước cho khu công nghiệp bao gồm cả các nhà máy công
nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tê và khu công nghệ cao:
đồng/nội dung công việc hoặc đồng/ha lưu vực tiêu.

+ Cấp nước thô cho chăn nuôi công nghiệp: đồng/m3, nên đổi cấp nước cho
sinh hoạt và công nghiệp thành cấp nước tho cho sản xuất nước sạch, sản xuất
công nghiệp và chăn nuôi công nghiệp vì đây là cấp nước thô cho đơn vị khác sản
xuất nước sạch và công nghiệp chứ đơn vị không sản xuất xuất nước sạch và công
nghiệp;



16

+ Điều chỉnh Kết hợp phát điện thành cấp nước phát điện vì chưa phù hợp
với việc ghi nhận doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ này do đơn vị khai thác, quản lý
công trình thủy lợi chỉ cấp nước cho tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ công trình
thủy lợi để phát điện và không đúng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư
152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên do đơn vị khai thác, quản lý công trình thủy
lợi là đơn vị nộp thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuât thủy
điện;

+ Điều chỉnh Nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước thành cho thuê
mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước cho phù hợp với thực tế

+ Điều chỉnh kết hợp giao thông thành vận tải qua công trình thủy lợi;

4.4. Về đơn vị tính sản phẩm:

- Đơn vị tính cho nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa đề nghị điều chỉnh
đơn vị tính là % giá trị sản lượng do hiện nay các đơn vị có nhu cầu nuôi trồng
thủy sản trong các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều được chủ sở hữu công trình cấp
phép nuôi cá lồng (ghi rõ vị trí đặt lồng, số lượng và tổng diện tích lồng) nên áp
dụng đơn vị tính đồng/ha/mặt thoáng/năm không phù hợp;

- Đơn vị tính cho kết hợp giao thông đề nghị điều chỉnh thành đồng/tấn/lần.

4.5. Về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi:

a. Về quy trình thủ tục xây dựng phương án giá

- Hướng dẫn cụ thể chi tiết đơn giản hóa việc xây dựng giá sản phẩm, dịch
vụ thủy lợi phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức quản lý khai thác
công trình thủy lợi độc lập, quy mô nhỏ hoặc nghiên cứu theo hướng vận dụng
theo định mức, giá do các doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV thủy nông) đã xây
dựng.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về kỹ thuật lập phương án gái
phù hợp với đặc thù ngành thủy lợi; cải tiến quy trình thẩm định, ban hành, quy
định giá tối đa, khung giá, giá cụ thể cho đơn giản, dễ thực hiện;

- Hướng dẫn cụ thể việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; Đề nghị Bộ Tài chính
nghiên cứu, hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu cần) một số nội dung (tính giá,
quy trình đặt hàng...) trong Nghị định số 32/2019/NĐ-CP để phù hợp với quy định
của Luật Thủy lợi và điều kiện thực tiễn.

- Từ thực tế của việc ban hành giá cụ thể phải thông qua Hội đồng nhân dân
tỉnh phức tạp và mất rất nhiều thời gian, đề nghị việc ban hành giá cụ thể tại địa
phương không nhất thiết phải thực hiện hàng năm, có thể theo giai đoạn dài hơn,
khi có sự biến động về chi phí đầu vào hoặc định kỳ ít nhất 05 năm;

- Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu quy định giá tối đa/khung giá theo vùng
hoặc theo một tỉnh, nhưng nhiều đơn vị trong tỉnh được phép áp dụng, các đơn vị
khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án giá trình Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn/UBND cấp tỉnh quyết định giá cụ thể sau khi có ý kiến của Bộ
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Tài chính, Hội đồng nhân dân cùng cấp; như vậy phù hợp với quy trình đã quy
định tại Điều 35 Luật Thủy lợi, cũng không trái với quy định của pháp luật về giá
và điều kiện thực tiễn;

- Về mức giá cụ thể của tổ chức thủy lợi cơ sở: UBND cấp tỉnh quyết định
không vượt quá mức giá cụ thể của tổ chức khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh
hoặc của tỉnh có đặc điểm tương tự hoặc chủ quản lý công trình thủy lợi/tổ chức
thủy lợi cơ sở tự xây dựng phương án giá;

b. Về phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

- Đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ giữ nguyên giá “tưới tiêu” là một
loại giá, không tách riêng giá tưới và giá tiêu.

- Đề nghị chỉ xây dựng giá tối đa cho loại cây trồng chính là lúa, còn lại các
loại cây trồng khác tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá tối đa của lúa;

- Đề nghị bổ sung phương pháp quy đổi sản phẩm tính giá hoặc Chính phủ
giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung này;

- Đề nghị quy định mức giá chung của cá tổ chức thủy lợi cơ sở đối với từng
vùng, miền để tổ chức thực hiện;

- Đối với mức giá tiêu nước khu công nghiệp tối đa không quá 50% mức giá
sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của tưới đối với đất trồng lúa, đề nghị sửa đổi mức giá
tối đa được xác định thông qua kết quả tỉnh toán thực tế xây dựng theo các khoản
mục chi phí hợp lý, hợp lệ, không khống chế theo tỷ lệ của tưới đối với đất trồng
lúa;

- Hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định các khoản mục chi phí, phương
pháp phân bổ chi phí cho phù hợp từng sản phẩm, dịch vụ, từng công việc, đặc biệt là
cách tính chi phí tiền lương, tiền công đối với cá nhân quản lý, khai thác công trình
thủy lợi chưa có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ hoặc ban hành giá tối thiểu để Tổ
chức thủy lợi cơ sở áp dụng.

- Đối với việc xác định một số khoản chi phí:

+ Đối với chi phí tiền lương: tránh trường hợp mỗi đơn vị hiểu và thực hiện
chính sách tiền lương khác nhau, ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Đề
nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi
tiết cách tính lương đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch
vụ thủy lợi khác;

+ Đối với chi phí bảo trì: Hầu hết công trình thủy lợi đã được đầu tư xây
dựng từ rất nhiều năm, cần nguồn kinh phí lớn để đảm bảo công trình tiếp tục hoạt
động bình thường, đặc biệt là đảm bảo an toàn công trình. Do vậy, đề nghị tính chi
phí bảo trì theo định mức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại
Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT; trường hợp giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
không đảm bảo đủ chi phí bảo trì theo quy định, khi Bộ Tài chính quy định giá tối
đa, khung giá cần nêu rõ mức giá này chưa tính đủ chi phí bảo trì để Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, địa phương có cơ sở xem xét, bố trí kinh phí bảo trì



18

đảm bảo an toàn công trình; Đề nghị bổ sung chi phí bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa
định kỳ;

+ Đối với chi phí khấu hao: Chính sách thủy lợi phí thực hiện đến hết năm
2016, quy định thống nhất một số loại công trình, máy móc, thiết bị không được
trích khấu hao. Khoản kinh phí sau khi trích lại đã giúp các đơn vị khai thác rất
nhiều trong việc tái đầu tư, chủ động sửa chữa công trình, nhất là các công trình
khẩn cấp, sửa chữa lớn. Như vậy, ngay từ khi còn là thủy lợi phí, nhà nước đã thực
hiện chế độ khấu hao phù hợp với điều kiện ngân sách, đặc thù công trình thủy lợi.
Hướng dẫn chế độ tài chính của đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi có
quy định về vấn đề này, đề nghị Bộ Tài chính xem xét, thống nhất. Hiện nay chính
sách giá hướng tới việc tính đúng, tính đủ chi phí, tiếp cận với giá thị trường nhưng
lại không đảm bảo chi phí khấu hao là không phù hợp. Do vậy, đề nghị chi phí
khấu hao trong giá công ích tính theo các quy định trước đây của Bộ Tài chính,
khấu hao trong giá thủy lợi khác tính đối với toàn bộ công trình.

- Đối với hồ sơ phương án giá: đề nghị hồ sơ phương án giá cho phép bám
sát vào dự toán đầu năm của đơn vị xây dựng và kiểm soát bằng quyết toán cuối
năm; xem xét, thêm các quy định theo hướng mở hơn về hồ sơ, thủ tục đối với các
khoản mục chi phí cấu thành giá như dựa trên số liệu, nhu cầu thực tế thực hiện
được UBND cấp tỉnh xác nhận, không đặt nặng vào hồ sơ thanh, quyết toán, các
chứng từ chứng minh giúp tháo gỡ khó khăn cho các tình hiện nay chưa thể kiện
toàn tổ chức bộ máy quản lý khai thác công trình thủy lợi; đồng thời để giảm tải số
lượng hồ sơ kèm theo, đề nghị sử dụng số liệu quyết toán năm trước đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt thay vì công chứng hóa đơn như hiện nay.

4.6. Xây dựng định mức Kinh tế kỹ thuật:

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các tỉnh ĐBSCL xây
dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi, qua đó
tạo thuận lợi, thống nhất, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng dự toán, dặt
hàng và nghiệm thu.

4.7. Việc hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và
kinh phí phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn:

- Về đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:
bổ sung đối tượng là các trung tâm giống, đối tượng là hộ gia đianfh, cá nhân thuê
dất của hộ gia đình, cá nhân khác hoặc đất 5% của UBND cấp xã quản lý để sản
xuất nông nghiệp; không đưa từ “đầm” vào đối tượng không được hỗ trợ.

- Đề nghị bỏ quy định về bảng danh sách hộ gia đình, diện tích đất của từng
hộ gia đình kèm theo do đã quy định UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát và xác
nhận diện tích được hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác
nhận.

- Việc cấp phát kinh phí cho các đơn vị khai thác công trình thủy lợi được
thực hiện hai đợt/năm: đợt 1 cấp phát với Quý IV của năm trước năm kế hoạch, tỷ
lệ 60% tổng kinh phí dự toán; đợt 2 vào Quý II năm kế hoạch, cấp phát 40% kinh
phí còn lại để đơn vị chủ động được nguồn kinh phí thực hiện theo kế hoạch hằng
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năm được duyệt.

- Đề nghị bổ sung hướng dẫn hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán, thiếu
nước, xâm nhập mặn;

- Tách riêng quy định xây dựng phương án giá độc lập với quy định về hỗ
trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Căn cứ vào từng thời kỳ, ngân sách
trung ương/địa phương thông báo và cấp kinh phí hỗ trợ theo khả năng;

- Tách riêng quy định về xây dựng dự toán, cấp phát, nghiệm thu đối với các
đơn vị khai thác của trung ương và địa phương;

- Quy định cụ thể đối tượng (UBND cấp huyện, xã...) ký kết hợp đồng hoặc
xác nhận đối với cá loại hình sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi mới theo quy
định của Luật Thủy lợi;

- Bổ sung quy định các đối tượng không được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi và các đối tượng phải nộp tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi

4.8. Về tổ chức sắp xếp lại cơ cấu tổ chức khai thác công trình thủy lợi

- Hướng dẫn cụ thể về thành phần, đối tượng trong cơ cấu tổ chức của Tổ
hợp tác; về chi phí cho công tác quản lý, vận hành của Tổ chức thủy lợi cơ sở (đối
với người quản lý, vận hành không có bằng cấp);

- Cho phép các tỉnh miền núi có số lượng công trình nhiều, quy mô nhỏ; số
lượng công trình lớn ít, diện tích tưới chiếm tỷ trọng ít so với tổng diện tích tưới
toàn tỉnh được phép thành lập doanh nghiệp để quản lý toàn bộ công trình (kể cả
công trình nhỏ) để đảm bảo năng lực quản lý và hiệu quả khai thác công trình quản
lý sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được Nhà nước giao.

B. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Trên cơ sở tổng hợp các đánh giá và kiến nghị của các địa phương trong quá
trình triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP và khắc phục các vướng
mắc, khó khăn còn tồn tại, căn cứ quy định Luật Giá năm 2023 và quy định tại các
văn bản pháp luật hiện hành Bộ Tài chính đề xuất ban hành Nghị định thay thế
Nghị định số 96/2018/NĐ-CP với một số nội dung được thay đổi như sau:

I. Đối với nội dung về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

- Sửa đổi, bổ sung về đơn vị tính của sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo hướng
mở trên cơ sở danh mục sản phẩm, dịch vụ thủy lợi quy định tại Luật Thủy lợi tạo
linh hoạt cho các đơn vị ;

- Chỉ quy định những nội dung Luật Thủy lợi giao Chính phủ hướng dẫn.
Không bổ sung quy định về đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu do không thuộc
phạm vi điều chỉnh của Nghị định;

- Không bổ sung hệ số quy đổi diện tích, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công
ích thủy lợi tại dự thảo Nghị định do mang tính kỹ thuật chuyên ngành và thuộc về
định mức kinh tế kỹ thuật. Việc quy định một hệ số quy đổi chung sẽ không phù
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hợp với tất cả các tổ chức khai thác công trình thủy lợi do mỗi tổ chức khai thác,
mỗi địa phương có điều kiện địa hình nềim) núi, trung du, đồng bằng, ven biển…),
loại hình công trình ,ồh) đập, trạm bơm…), biện pháp tưới, tiêu khác nhau trong
khi chưa có đủ các căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học để thuyết minh cho việc đề xuất
các hệ số quy đổi này.

- Đối với những sản phẩm, dịch vụ khác không thuộc danh mục sản phẩm,
dịch vụ thủy lợi khác tại Luật Thủy lợi: thực hiện theo thị trường, theo thỏa thuận
của các bên, không cần thiết phải do Nhà nước định giá. Ngoài ra hoạt động kinh
doanh các sản phẩm này thực hiện theo quy định tại các luật chuyên ngành. Do đó,
quy định chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình
thủy lợi áp dụng phương pháp định giá quy định tại Nghị định để thực hiện thu của
người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và tăng nguồn thu cho đơn vị.

- Quy định về phương pháp định giá, cách xác định giá sản phẩm, dịch vụ
thủy lợi, các khoản mục chi phí trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi dẫn chiếu theo
quy định về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước
định giá và để phù hợp với quy định tại Luật Giá 2023, Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật, đảm bảo thống nhất cách thức xác định giá hàng hóa, dịch vụ do
Nhà nước định giá, đảm bảo việc ban hành Nghị định không có nội dung trái chủ
trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích
cục bộ. Đồng thời, quy định bổ sung một số chi phí cần thiết để sản xuất, cung ứng
sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo đặc thù của ngành thủy lợi.

- Phân cấp việc quy định giá tối đa, khung giá, giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ
thủy lợi đối với các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước phù hợp đảm bảo
tuân thủ với quy định tại Luật Giá 2023:

+ Bộ Tài chính định giá tối đa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định
giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện theo phương thức đặt hàng
thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực
hiện theo phương thức đặt hàng thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của địa
phương;

+ Bộ Tài chính định khung giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá cụ
thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của địa
phương.

- Sửa đổi quy định về chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo trì trong giá sản
phẩm, dịch vụ thủy lợi phù hợp với nguyên tắc, căn cứ định giá của Nhà nước quy
định tại Luật Giá 2023 và để các đơn vị có nguồn kinh phí phục vụ công tác duy tu
sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tránh hư hỏng, xuống cấp.

- Quy định về trình tự, thủ tục định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi dẫn chiếu
theo quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Giá do sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thuộc danh
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mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo quy định tại Luật Giá nên cần
tuân thủ trình tự, thủ tục tại Nghị định chung.

II. Đối với nội dung về hỗ trợ trong công tác quản lý khai thác công
trình thủy lợi

1. Theo điểm 5 Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: “Bộ Tài
chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên
quan kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện các
giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm đúng quy định
của pháp luật; rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hỗ
trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (trong đó có Nghị
định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản
phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy
lợi)”.

Do đó, cần bổ sung quy định đối với các nội dung quy định liên quan đến hỗ
trợ kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Ngân sách Nhà nước để thực hiện
các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng.

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương:

- Dự thảo Nghị định bổ sung quy định hỗ trợ đối với diện tích thuộc đối
tượng hỗ trợ đã đưa vào sản xuất nhưng do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên
không đảm bảo nước tưới, tiêu dù các tổ chức khai thác công trình thủy lợi đã tìm
mọi biện pháp ứng cứu. Căn cứ tỷ lệ diện tích đã được tưới, tiêu nước và khả năng
chi trả của ngân sách địa phương để quyết định mức hỗ trợ trên nguyên tắc không
vượt mức hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 đối với diện tích nêu trên.

- Hoàn thiện, bổ sung các quy định về trình tự lập, phân bổ, giao dự toán và
thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ. Dự thảo Nghị định đã quy định việc thanh toán
kinh phí hỗ trợ phải thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước theo hình thức
rút dự toán đối với tất cả các phương thức cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích
thủy lợi (giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu). Trong đó, đối với phương thức giao
nhiệm vụ cho các doanh nghiệp tại các Nghị định liên quan (Nghị định số
32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí
chi thường xuyên, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về thủ tục hành
chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước) chưa có quy định. Vì vậy, Dự thảo Nghị
định bổ sung quy định cụ thể nội dung thành phần hồ sơ thanh toán kinh phí đối
với phương thức giao nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

- Về cơ chế bố trí kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy
lợi: Đối với các địa phương khó khăn, Ngân sách trung ương bổ sung cân đối cho
ngân sách địa phương phần kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công
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ích thủy lợi còn thiếu so với số kinh phí ngân sách địa phương bố trí. Phương án
này phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước3.

- Về xử lý kinh phí thừa, thiếu: Để xử lý trường hợp thực tế một số địa
phương không có nguồn kinh phí để bù đắp phần kinh phí còn thiếu, dự thảo Nghị
định quy định trường hợp số kinh phí quyết toán thấp hơn số kinh phí được giao thì
phần kinh phí còn dư không được chuyển sang năm sau; Trường hợp số kinh phí
quyết toán cao hơn số được giao dự toán (bao gồm cả phần ngân sách trung ương
bổ sung cân đối và phần ngân sách địa phương tự đảm bảo) thì phần còn thiếu
được bố trí vào dự toán ngân sách nhà nước năm sau theo quy định tại khoản 3
Điều 17 Nghị định.

III. Đối với phương thức quản lý, sắp xếp tổ chức khai thác công trình
thủy lợi

Nội dung về phương thức quản lý, sắp xếp tổ chức khai thác công trình thủy
lợi không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

IV. Điều khoản chuyển tiếp:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khai thác công trình thủy lợi triển
khai thực hiện trong thời gian chờ chuyển đổi sang loại hình tổ chức khai thác công
trình thủy lợi phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi, dự thảo Nghị định bổ sung
điều khoản chuyển tiếp./.

BỘ TÀI CHÍNH

3 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: “Điều 9. Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn
thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách

…2. Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi quốc
gia, hỗ trợ địa phương chưa cân đối được ngân sách và hỗ trợ các địa phương theo quy định tại
khoản 3 Điều 40 của Luật này”.


